
SỞ Y TẾ LONG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ THẠNH HOÁ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số:        /TB-TTYT         Thạnh Hoá, ngày      tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ điểm d, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 
27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu. 

Trung Tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua 
sắm vắc xin dịch vụ  năm 2024 của Trung Tâm Y tế Huyện Thạnh Hoá, với nội 
dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Phùng Tấn Tài ,Trưởng Khoa dược –TTB-VTYT , 
Điện Thoại: 0908136400: 
Mail: dstailongan@gmail.com .
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: theo một trong các cách thức sau:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu phố 3, thị Trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, 
Tỉnh, Long An.
- Nhận qua email: dstailongan@gmail.com 
- Nhận qua Fax: 02723.857.499
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 8 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h 
ngày 20 tháng 4 năm 2024. 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
 Tối thiểu 90 ngày , kể từ ngày 9 tháng 7 năm  2024 đến ngày 9  tháng 10 năm2024  
II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vắc xin dịch vụ :

mailto:dstailongan@gmail.com


TT Tên hoạt chất Nhóm 
TCKT

Nồng độ, hàm 
lượng

Đường 
dùng

Đơn vị 
tính Số lượng

1
Virus dại bất hoạt (Chủng 

L.Pasteur2061/Vero được nhân giống 
trên tế bào Vero) ≥IU

Nhóm 5 2,5 IU/0,5ml
Tiêm/truyền-
Thuốc tiêm 
đông khô

Lọ                 
1,800 

2 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván 
tinh chế (SAT) Nhóm 4 1.500IU

Tiêm bắp-
Dung dịch 

tiêm
Ống                    

300 

3 Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) Nhóm 4 ≥ 40 IU/0,5ml
Tiêm bắp 

sâu,Hỗn dịch 
tiêm

Ống                    
500 

4

Polysaccharide 
polyribosylribitolphosphate (PRP) 
cộng hợp với giải độc tố uốn ván. Nhóm 5

10 mcg PRP 
cộng hợp với 

(20,8-31,25 mcg) 
giải độc tố uốn 

ván/0,5 ml

Tiêm 
bắp,Dung 
dịch tiêm 

Lọ                 
1,500 

5

 Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt 
virus cúm A H1N1 

- Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt 
virus cúm A H3N2 

- Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt 
virus cúm B 

- Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt 
virus cúm B 

Nhóm 2

(Type A H1N1 - 
15mcg; type A 

H3N2 - 
15mcg; type B - 
15mcg; type B - 
15mcg)/0,5ml 

Tiêm,Hỗn 
dịch tiêm Liều                    

500 

6 Protein kháng nguyên bề mặt HBsAg 
(độ tinh khiết ≥ 95%) Nhóm 5 20mcg/1ml

Tiêm bắp 
sâu,Hỗn dịch 

tiêm
 Lọ 300

 Cộng 6 khoảng   

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 
quản thiết bị y tế: 
Trung tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa- Khoa Dược –TTB-VTYT
Khu phố 3, thị Trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh, Long An
 3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quí III-IV/2024.
 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không 
Trân trọng kính chào./

Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Phòng TCHC,Dược

Lê Văn Thanh
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